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KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 10 

 

Phần 1 

1.Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 6km 72m =……….km 

b) 7,5 tấn =………tấn………..tạ 

c) 250m2 =……….dam2 

d) 4,53 ha = …………….m2 

2.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả , trả lời đúng: 

a)Nhẩm tìm kết quả của biểu thức 0,5 x y = 44 x 0,5, y có giá trị là: 

A.0,5                   B.22                    C.44                       D.0 

b) Phép chia sau có số dư là: 

 

A.3                       B.0,3                      C.0,03                       D.30 

c) Tỉ số 
3

5
 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: 

A.0,6                     B. 
60

100
                   C. 

6

100
                        D. 

600

100
 

d) Thương và số dư của phép chia 24,76 : 6 là: 

A.4,12 ( dư 4)                                    B.4,12 ( dư 0,04 ) 

C.4,12 ( dư 0,4)                                 D. 41,2 ( dư 0,04 ) 
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Phần 2 

1.Đặt tính rồi tính : 

39,2 – 20,08 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

80,32  x 25 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

19,1 : 2,5 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

2.Tính giá trị biểu thức : 

(125,67 + 24,03) x 10 : 100 = 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

3.Một thùng mì gói chứa 30 gói mì. Biết mỗi gói mì cân nặng 0,08kg và thùng 

đựng mì cân nặng 0,28kg 

a) Hỏi toàn bộ thùng mì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 

b) Một cửa hàng nhận về các thùng mì nêu trên với tổng khối lượng là 134kg thì 

cửa hàng đã nhận về bao nhiêu thùng mì ? 

(mỗi thùng mì cân nặng như nhau) 

Bài giải 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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4.Số ô vuông được tô đậm chiếu bao nhiêu phần trăm so với toàn bộ số ô vuông? 

 

Bài giải 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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